KẾ  HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”
                                                                  LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI C
Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 17 tháng 01 năm 2025.
Tuần 1: Động vật nuôi trong gia đình
Tuần 2: Động vật sống trong rừng
Tuần 3: Động vật sống dưới nước 
Tuần 4: Một số loại côn trùng 
Tuần 5: Một số loài chim

	Mục tiêu
	Nội dung


	Hoạt động
	Sửa đổi

bổ sung

	I. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG



	* Phát triển vận động
1. Cân nặng bình thường của trẻ trai: 12,7-21,5kg; trẻ gái: 12,3-21,2kg
	- Trẻ đạt: Trẻ trai: 12,7-21,5kg; trẻ gái: 12,3-21,2kg

	*Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
 BTPTC:

- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

+ Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.

+ Bụng 2: Đứng nghiêng người sang 2 bên.

+ Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau.

+ Chân 1: Đứng, khụyu gối.

+ Chân 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên.

- TCVĐ

+ Kéo co
+ Mèo đuổi chuột
+ Bịt mắt bắt dê
- Hoạt động học

+ Chạy liên tục trong đường dích dắc không chệch ra ngoài.

+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Trườn theo hướng thẳng
	

	3. Thực hiện đầy đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Trẻ tập được các động tác theo các bài hát, bản nhạc của chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau 

+  Hô hấp
+ Tay - vai 

+ Bụng - lườn.

+ Chân bật  

	
	

	5. Kiểm soát được vận động đi và chạy.
	+ Chạy liên tục trong đường dích dắc không chệch ra ngoài
	
	

	6. Phối hợp tay - mắt trong vận động.
	+ Ném trúng đích bằng 1 tay.

	
	

	7. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	- Trườn theo hướng thẳng
	
	

	 * Dinh dưỡng và sức khỏe
16. Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở

	- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	* Dinh dưỡng và sức khỏe 

- Trò chuyện về về các món ăn ở trường mầm non và ở gia đình trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn đủ các chất dinh dưỡng.

- Trò chuyện với trẻ trong giờ ăn trưa, các bữa ăn ở gia đình không được đùa nghịch, hoạt động vui chơi giáo dục trẻ chơi an toàn.

- Cô trò chuyện hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, bát, cốc ở giờ ăn trưa.
- Hướng dẫn trẻ tự vệ sinh răng miệng, thay quần, áo khi bị ướt, bẩn

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	

	17. Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun nước, phích nước nóng...) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	- Dạy trẻ biết phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, không chơi với những vật dụng sắc nhọn gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Dạy trẻ nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	* Khám phá khoa học
20. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Quan sát sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ.

- Tìm hiểu về một số hiện tượng xung quanh trẻ: Không khí, ánh sáng…
	
	

	24. Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật, cây, hoa, quả …quen thuộc
	
	

	* Làm quen với toán
28. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong  phạm vi 5 và đếm theo khả năng


	- Hoạt động học  

+ Gộp, tách nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
+ Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 4 (EM12).

+ So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.

+ Gộp, tách nhóm đối tượng trong phạm vi 4.


	

	29. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	
	
	

	30. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	

	31. Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm


	
	

	32. Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	
	

	* Khám phá xã hội
41.Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng, một số loại hoa, con vật nơi trẻ sống... khi được hỏi, xem tranh.
	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của con vật


	- Hoạt động học 
+ TC về một số con vật nuôi trong gia đình (EL21)

+ TC về một số con vật sống trong rừng

+ TC về một số loại côn trùng (EL24)

+ TC về một số loài chim
	

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	* Nghe hiểu lời nói
45. Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa quả, con vật,..
	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, con vật gần gũi, quen thuộc.
	- Hoạt động LQTV: Làm quen các từ tiếng việt: EL1, EL21, EL24, EM23.

	

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	47. Nói rõ các tiếng
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt rõ ràng, mạch lạc
	- Hoạt động học 

- Thơ: 

+ Đàn gà con (EL24)

+ Rong và cá

- Truyện

+ Chú vịt xám ( EL20)
+ Ba con gấu


	

	49. Sử dụng được câu đơn, câu ghép
	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng.
	
	

	51. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao,..
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	
	

	52. Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe.

- Kể lại chuyện đã được nghe có sự giúp đỡ.
	
	

	* Làm quen với việc đọc – viết

	56. Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện.
	
	

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI

	62. Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	* HĐVC

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng, phòng khám thú y.

- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, Xây ao cá, xây vườn bách thú.

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề TGĐV

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, tô màu về chủ đề TGĐV

- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề TGĐV.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

* Trò chơi có luật 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, Bắt chước tạo dáng.
- TCHT: Tiếng con vật gì, Những con vật nào, Chiếc túi kỳ lạ.
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, Lộn cầu vồng; Chi chi chành chành; Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống.
* KNS- KNXH 
- Bé học cách phòng vệ trước những con vật nguy hiểm

- Dạy trẻ bóc trứng gà

* HĐTN: Dạy trẻ cho gà ăn
	

	64. Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động.
	
	

	68. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở…
	- Cử chỉ lời nói lễ phép

(chào hỏi cảm ơn )

- Nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”
	
	

	71. Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.


	
	

	V PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	* Âm nhạc
73. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* ÂM NHẠC

- Hoạt động học.

+ Hát + VĐ: 

+ Gà trống, mèo con và cún con.

+ Một con vịt

+ Ai cũng yêu chú mèo

+ Biểu diễn các bài hát trong chủ đề TGĐV

- Nghe hát: 

+ Rửa mặt như mèo

+ Bắc kim thang

+ Con chim vành khuyên

+ Lý cây xanh

- Trò chơi

+ Đi theo nhịp điệu (EL20)

+ Đóng băng (EL23)

+ Nghe thấu đoán tài.

+ Ai nhanh nhất
	

	76. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	
	

	77. Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	
	

	* Tạo hình
79. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	* Tạo hình.

- Hoạt động học

+ Xếp, dán con vịt ( Mẫu)

+ Vẽ, tô màu con cá (Đề tài) 
+ Vẽ con ong (Mẫu)
+ Nặn con vật bé thích (Ý thích)   

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động ngoài trời
	

	81. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm.
	
	

	83. Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình dưới sự giúp đỡ của cô
	
	

	85. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	
	


	Pha Long, ngày 11 tháng 12 năm 2024
	
	  Pha Long, ngày     tháng 12 năm 2024

	Người xây dựng kế hoạch

GVCN

  
	Tổ chuyên môn

	 CMNT


